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I . Chọn từ (tương ứng với A, B, C, hoặc D) mà phần gạch chân có cách phát âm khác với những từ còn lại ( 0.5điểm)

1. A. claims 

B. warns

C. grows 


D. drips
2. A. ready

B. speak

C. each



D. seat
II. Chọn từ (tương ứng với A, B, C, hoặc D) mà trọng âm chính được đặt ở vị trí khác với những từ còn lại (0.5 điểm) 

1. A. provide

B. describe

C. wander


D. expect
2. A. humour

B. advance

C. funnel


D. standard
III.  Điền vào chỗ trống bằng hình thức đúng của động từ cho trong ngoặc đơn (1 điểm)

1. Nga  (receive) ………………  Jenny’s letter a week ago.

2. My mother loves  (read) ………………    magazines.

3. She will be very angry if he (make) ………………   any more mistakes.

4. I don’t know Hung’s sister. I (never / meet) ………………   her. 
IV. Điền vào chỗ trổng bằng hình thức đúng của từ cho trong ngoăc đơn (1 điểm)

1. My sister has got a very sweet voice. She sings very ………………..  . (beautiful)

2. Be ……………….. . This road is very dangerous. (care)

3. In Malaysia, ……………….. is free. (educate)

4. Nowadays, we can watch a variety of ………………..program on TV . (interest)
V. Điền vào chỗ trống bằng một giới từ hoặc tiểu trạng từ thích hợp (1 điểm)

1. They planned to have a trip  ……………….. September.

2. Every day, my father goes to work ………………..  motorbike.

3. Children are very fond ……………….. swimming in the summer.

4. It was hot, so I turned ………………..  the air conditioner.
VI. Xác định từ hoặc cụm từ có gạch dưới (tương ứng với A, B, c, hoặc D) sai về ngữ pháp tiếng Anh trong các câu dưới đây (1 điểm)
1. It’s raining, but I can’t go to  the beach
 A                  B               C            D

2. I suggest to help elderly people and war invalids with  their chores.
                  A
                             B                          C            D
3. Baird produced the first TV picture  in 1926, wasn’t he?
                              A
               B
C                 D

4. Peter is  the boy which is wearing a white T-shirt.
         A
    B           C              D
VII. Chọn từ thích hợp nhất (trong các từ gợi ý) để điền vào mỗi chỗ trống trong đoạn văn sau. Có 3 từ sẽ không được sử dụng (1 điểm)
          Last summer, Lan invited Mary- a friend from England to her home village in Do Son. The village (l) _____________near the sea  .They stayed at Lan’s uncle’s house. (2) _______________ is a small house on the waterfront. Every morning, they (3) ____________ very early and walked along the shore breathing the fresh air. When the sun was warm enough, they went swimming then they lay down on the sand and took a sunbath. There were a lot of  people who(4)  ______________ there to spend their holidays.
1. A. places

B. looks

C. lies



D. puts
2. A. He


B. It


C. She



D. They
3. A. looked up

B. came up

C. turned up


D. got up
4. A. came

B. left


C. attended


D. started
VIII. Đọc kỹ đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi dưới đây (2 điểm) 
         The Battle of Dien Bien Phu ended the Indocina War. Today Dien Bien Phu is a tourist destination. Many visitors are battle veterans or members of their families. As well as visiting the battle site, tourists can ebjoy the beautiful scenery of the Muong Thanh valley, visit the neighboring villages, and share the hospitability of the local people.
         Most of the people who live in the area are members of the Thai or H’Mong ethnic minorities. However, they do not depend on tourism alone to live. Dien Bien Phu is an important trading center because it is only 30 kilometers from Laos border. Food leaves here for Laos and Thailand and goods arrive back to provide for the northern provinces of Vietnam.
1. Who visits Dien Bien Phu ?

_________________________________________________________________________________
2. Do tourists come to Dien Bien Phu only to visit the battle site?
_________________________________________________________________________________
3. Why is Dien Bien Phu an important trading center? 
_________________________________________________________________________________
4. Do people in Dien Bien Phu depend on tourism or on trading to live ?
_________________________________________________________________________________
IX.  Hoàn thành câu thứ hai với các từ cho sẵn sao cho không đổi nghĩa so với câu gốc ( 2 điểm)
1. You live so far away, so we don’t visit you very often.

If  _________________________________________________________________________



2. “ How long do you stay here?” said Ann.

Ann asked me _______________________________________________________________



3. People will open the National Stadium next Sunday. 
The National Stadium ________________________________________________________
4. I don’t have  a lot of pen pals. 

I wish _____________________________________________________________________







-Hết-

Ghi chú
Đề thi có 02 trang giấy A4.

Thí sinh làm bài trên giấy thi.

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
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